
KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĐẬU XANH
Lâu nay các nhà khoa học đã nghiệm ra rằng trong lương thực dinh dưỡng, cần

bổ sung khẩu phần từ các quả, cây họ đậu. Đậu xanh là cây bổ sung quan trọng
không chỉ ở nước ta mà còn cả nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là vùng Đông
Nam Á.

Do có thời gian sinh trưởng ngắn 60-70 ngày nên đậu xanh được sử dụng
nhiều trong các mô hình luân canh, xen canh ở miền Nam . Hiện nay năng suất đậu
xanh trung bình còn thấp, khoảng 0,5 - 0,7 tấn/ha, do các nguyên nhân sau:

1. Nhiều giống hiện trồng mặc dù năng suất khá nhưng do tính ổn định chưa
cao, sức biến động khá lớn giữa các miền, các vùng.

2. Khả năng kháng sâu bệnh của các giống đang trồng rất thấp.

3. Chưa có những dự báo về thời vụ gieo trồng thích hợp cho từng vùng và
chưa xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cho từng vùng sinh thái.

Sau đây, xin giới thiệu một số giống đậu xanh triển vọng:
- Trong vòng mười năm qua các cơ quan khoa học ở phía Nam đã chọn tạo cho

sản xuất một số giống đậu xanh ưu tú như sau:

1. Giống V 87-13, giống này có chiều cao trung bình từ 50-60cm, phân cành
tốt, khả năng tái tạo bộ lá mạnh, vì vậy, sau khi thu hoạch nếu cung cấp đầy đủ
chất dinh dưỡng, cây đậu xanh sẽ cho thêm một đợt bông thứ hai với năng suất vào
khoảng 50-60% đợt đầu. Giống V 87-13 có hạt đóng kín hạt khá đều, tương đối
lớn, dạng hình trống, màu xanh thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng và xuất
khẩu. Năng suất trung bình vào khoảng 1,2 tấn/ha. Đậu xanh tốt có thể đạt 2 tấn/ha.
Khả năng chống chịu đối với bệnh khảm vàng do virus và bệnh đốm lá ở mức
trung bình.

2. Giống HL 89 E3, đây là giống có tính thích nghi rộng thích hợp trên nhiều
chân đất, hạt đóng khít, dạng hạt tròn hình oval, màu xanh mỡ rất đẹp. Trọng
lượng 1.000 hạt khoảng 50-53g. Đặc điểm của 2 giống V 87-13 và HL 89 E3 là hạt
không bị chuyển màu nếu gặp mưa trong quá trình thu hái.

3. Giống 91-15, Giống này cao cây trung bình 60-65cm phơi bông nên rất
thuận tiện cho công tác phòng trừ sâu hại, hạt có dạng hình trụ, màu xanh mỡ thích
hợp với người tiêu dùng. Tỉ lệ hái đợt đầu vào khoảng 70-80%. Giống chống chịu
bệnh khảm vàng và đốm lá ở mức trung bình.

4. Giống V 94-208 là giống có tiềm năng năng suất cao trung bình 1,4-1,5
tấn/ha, có những nơi giống đã đạt 2,8 tấn/ha. Đặc điểm nổi bật của V 94-208



cạô-75cm, thân to, lá rộng, bộng nằm trên mặt lá, hạt to, hình trụ màu xanh đậm,
bóng. Hạt đóng không khít trong trái, vì vậy, khi gặp điều kiện dinh dưỡng không
tốt các hạt sẽ không đều. Hạt giống V 94-208 rất dễ đổi màu khi thu hái gặp trời
mưa hoặc phơi không kịp. Giống rất dễ bị mọt, vì vậy cần lưu ý. Khả năng chống
chịu bệnh khảm vàng của giống ở mức trung bình-yếu cho nên chỉ gieo trồng trong
vụ đông xuân.

Kỹ thuật canh tác đậu xanh cần chú ý những khâu sau:

1. Làm đất: cũng như nhiều cây họ đậu khác, đậu xanh cũng yêu cầu đất tơi
xốp, vì vậy, cần cày bừa kỹ, làm cỏ, cây không chịu ngập úng, vì vậy, tùy địa thế
mà chọn biện pháp làm đất như là đánh luống tỉa lan. Nhưng để tiện cho công tác
làm ủ, công tác gieo theo hàng thuận tiện hơn ở các chân đất không bằng phẳng...
Ở các chân đất không bằng phẳng nên chú ý vấn đề rãnh thoát nước.

2. Gieo hạt: Hạt đậu xanh sẽ nẩy mầm khỏe nếu đảm bảo được 2 yếu tố nhiệt
và ẩm. Để đảm bảo đầy đủ nhiệt cho hạt nảy mầm, nhiều người dân Nam bộ có tập
quán gieo đón mưa. Nếu gặp năm mưa thuận thì năng suất rất cao, nhưng đa số các
cơn mưa đầu vụ rất thất thường, vì vậy, phải gieo đi gieo lại 2-3 lần rất tốn kém.
Để giảm sự bấp bênh, khâu gieo hạt, bà con cần chú ý phần dự báo thời tiết trên
các phương tiện truyền thông. Khi có dự báo mùa mưa bắt đầu vào giữa tháng 5 là
thời vụ đảm bảo nhất. Tập quán gieo trồng đậu xanh có khác nhau như gieo sạ theo
hàng, gieo hốc. Tùy theo phương thức gieo mà lượng giống thay đổi, thông thường
là lượng giống sử dụng ít nhất từ 15-16kg/ha.

3. Bón phân, chăm sóc: Lượng phân thích hợp cho 1 ha đối với đậu xanh trên
vùng đất đỏ Đông Nam bộ là 40N, 60 P2O5, 50 K2O, tương ứng với 90 kg urê,
300 kg super lân và 90 kg Kali. Phân không nên bón một lần như nhiều bà con vẫn
làm mà nên chia làm 3 lần. Lần thứ nhất: bón toàn bộ lân, 1/3 đạm, 1/3 kali. Lần
thứ hai, bón thúc đợt 1 khi cây được 3 lá thật. Lương phân bón là 1/3 urê và 1/3
kali. Do đậu xanh có số lá ít, vì vậy nên kết hợp bón thúc đợt 1 với làm cỏ lần đầu.
Lần thứ 3 sau khi gieo 25 ngày, ta tiến hành bón thúc ra hoa toàn bộ lượng phân
còn lại và kết hợp với làm cỏ, vun gốc.

4. Phòng trừ sâu bệnh: Đậu xanh là cây ký chủ của nhiều loại sâu bệnh. Sự
dinh dưỡng cố định của chúng làm cho cây suy yếu, không cho năng suất tối đa.
Vì vậy, muốn có năng suất cao, vấn đề kiểm soát sâu bệnh là tiên quyết.
Về bệnh: Theo kết quả điều tra về bịnh của Cục BVTV trên cây trồng, đã xác định
20 loài bịnh hại, trong đó 2 bịnh gây tổn thất lớn cho năng suất đậu xanh là bịnh
bạc đầu, bịnh hoa lá và đốm lá.

Bịnh khảm vàng, bệnh này gây hại trên đậu xanh tương đối toàn diện, cây đậu
bịnh khảm vàng thường ít hoa, quả chín muộn, số quả trên cây, số hạt trên quả và



trọng lượng hạt đều giảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thiệt hại tùy thuộc thời
gian nhiễm bịnh. Nếu cây nhiễm bịnh trước 7 tuần tuổi năng suất giảm từ 20-70%,
nhưng sau 8 tuần thì không ảnh hưởng tới năng suất.

Phòng trừ bịnh khảm vàng: Biện pháp hữu hiệu là trồng giống kháng. Đối với
những giống có khả năng chống chịu tốt cũng phải được chọn lọc lại ít nhất là sau
4 vụ gieo trồng. Khi trên ruộng xuất hiện cây bịnh, cần kịp thời nhổ bỏ, dùng
thuốc diệt trừ.

Bịnh thứ hai là bịnh đốm lá do nấm Sercostora. Bịnh đốm lá được gây bởi
hàng nấm, hại tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây và bịnh xuất hiện khá muộn.
Xuất hiện khi cây ở giai đoạn hình thành nụ nặng gần tới khi thu hoạch. Một số
nghiên cứu cũng cho thấy nếu hạn chế được nấm trên lá thì sẽ làm tăng năng suất
50-60%.

Biện pháp phòng trừ bịnh đốm lá: Nhiều phương pháp hiện được thử nghiệm
trên bịnh đốm lá được nhiều nước thực hiện cho thấy: Một số loại thuốc đã cho
hiệu lực khá cao như Dapronin, Pamistin, Alvin, Tilt ... Thời gian phun thuốc
phòng bịnh là 20 - 30 đến 40 ngày sau gieo.

Về sâu hại trên đậu xanh thường gặp là giòi đục thân, chúng gây hại ở giai
đoạn cây con, cây bị hại nếu xẻ đôi thân phần gốc sẽ thấy giòi. Rải Furadan làm 2
đợt: đợt đầu khi tiến hành gieo hạt và đợt 2 từ 5-7 ngày sau mọc. Ngoài ra cần
phun thuốc diệt ruồi đẻ trứng trên đợt cây non.

Thứ hai là sâu khoan, đây là loài ăn tạp, nó ăn lá hoa quả đậu xanh, ngài cái
sâu khoan thường đẻ trong 6 ngày liền, trứng nở sau 3-4 ngày, tùy thuộc vào nhiệt
độ. Thời gian sinh trưởng sâu non chừng 3 tuần, nó trải qua 6 tuổi. ảnh hưởng
thuốc sâu rất mạnh khi sâu ở độ tuổi 1-2 ngày. Khi sâu lớn, dường như kháng tất
cả các loại thuốc. Sâu non ban ngày núp dưới đất và ăn vào ban đêm, vì vậy, phun
thuốc vào vào chiều tối mới mang lại hiệu quả.

Thứ ba là sâu tơ. Sâu này gây hại lớn trong giai đoạn ra bông. Sâu non thường
đục chui vào bông, phá hại nhụy làm quả không đậu được. Trừ sâu tơ rất khó khăn
vì chúng nằm trong bông lại có lớp tơ bao bên ngoài làm cho thuốc khó tiếp xúc.
Vì vậy, trong thời gian cây chuẩn bị ra bông, cần thường xuyên quan sát và phun
thuốc phòng ngừa. Phương pháp phòng trừ hữu hiệu nhất hiện nay là dùng bẫy
pheromon trên diện rộng.


